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Bài 40:       DỊCH MÃ VÀ MỐI QUAN HỆ TỪ GENE ĐẾN TÍNH TRẠNG
     Môn học: KHTN 9 

   Thời gian thực hiện: 03 tiết (Tiết 10,11,12 theo KHGD)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 
- Khái niệm mã di truyền; giải thích được từ bốn loại nucleotide tạo ra được sự đa dạng của mã di truyền; nêu được ý nghĩa của đa dạng mã di truyển, mã di truyền quy định thành phẩn hoá học và cấu trúc của protein.

- Hình ảnh quá trình dịch mã, khái niệm dịch mã.

- Mối quan hệ giữa DNA - mRNA - protein - tính trạng thông qua phiên mã, dịch mã và ý nghĩa di truyền của mối quan hệ này.

- Kiến thức từ gene đến tính trạng, nêu được cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung.

+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu các kiến thức về khái niệm mã di truyền; sự đa dạng của mã di truyền; ý nghĩa của đa dạng mã di truyển, vai trò của mã di truyền, khái niệm dịch mã; mối quan hệ giữa DNA - mRNA - protein - tính trạng, ý nghĩa di truyền của mối quan hệ; cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.
+ Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách hiệu quả theo yêu cầu của GV, đảm bảo cho các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên.

- Nhận thức khoa học tự nhiên: Tìm hiểu được các kiến thức về khái niệm mã di truyền; sự đa dạng của mã di truyền; ý nghĩa của đa dạng mã di truyển, vai trò của mã di truyền, khái niệm dịch mã; mối quan hệ giữa DNA - mRNA - protein - tính trạng; cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.
- Tìm hiểu tự nhiên: Biết cách khai thác thông tin từ hình ảnh, từ SGK, thực tiễn cuộc sống để rút ra được kiến thức.

3. Phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ học tập, chủ động, sáng tạo trong tiếp cận kiến thức mới qua sách vở và thực tiễn.

- Trung thực, cẩn thận trong ghi chép kết quả hoạt động nhóm và trung thực trong báo cáo kết quả các hoạt động.

- Có thái độ học tập nghiêm túc, lòng say mê học tập và yêu thích bộ môn.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- KHBD, Giáo án điện tử, máy tính, tivi.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Vở ghi + SGK + Đồ dùng học tập + Đọc trước bài ở nhà. 

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài mới.

b. Nội dung: Học sinh hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi của GV.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, câu trả lời có thể đúng hoặc sai, giáo viên không nhận xét tính đúng sai mà căn cứ vào đó để dẫn dắt vào bài mới.

d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên nêu nhiệm vụ: 
Thông tin di truyền trên gene được phiên mã thành trình tự các ribonucleotide trên mRNA. mRNA tham gia quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide. Quá trình đó diễn

ra như thế nào?

- Học sinh nhận nhiệm vụ.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo cặp đôi cùng bàn, thảo luận.

- Giáo viên theo dõi và hỗ trợ HS khi cần thiết.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện một số cặp đôi báo cáo kết quả.

Gợi ý trả lời câu hỏi phần mở đầu:

Thông tin di truyền trên gene được phiên mã thành trình tự các nucleotide trên mRNA, mRNA tham gia quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide. Quá trình đó diễn ra như sau:

- Ở quá trình phiên mã: Trình tự mã di truyền trên gene được bản phiên mã thành mRNA theo nguyên tắc bổ sung (A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với C và C liên kết với G).

- Ở quá trình dịch mã: Mã di truyền trên mRNA sẽ quy định loại amino acid trên chuỗi polypeptide. Trình tự các mã di truyền (codon) trên mRNA quy định thành phần và trình tự amino acid trên chuỗi polypeptide, từ đó quy định thành phần hóa học và cấu trúc của protein.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, ghi nhận các ý kiến của HS và dẫn dắt vào bài học mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về mã di truyền.

a. Mục tiêu: 
- Khái niệm mã di truyền
b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập trả lời câu hỏi:
1) Xác định số loại mã di truyền và số loại amino acid tương ứng tối đa có thể có với mỗi gen. Hoàn thành vào vở theo mẫu Bảng 40.1.
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2) Nếu các tế bào có xu hướng tiết kiệm tối đa để thực hiện chức năng sinh học thì mã di truyền gồm bao nhiêu ribonucleotide? Biết rằng có 20 loại amino acid cấu tạo nên protein.

3) Quan sát Hình 40.1 các codon cùng nghĩa (cùng mã hoá cho một loại amino acid hoặc các codon kết thúc) thường giống nhau về loại nucleotide tại vị trí nào của codon?

c. Sản phẩm: HS rút ra kết luận về mã di truyền
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

Giả thiết mã di truyền là các đoạn ngắn ribonucleotide liền kể trên mRNA (có cùng số lượng ribonucleotide, kí hiệu là n) quy định loại amino acid tương ứng trên chuỗi

polypeptide.

a) Xác định số loại mã di truyền và số loại amino acid tương ứng tối đa có thể có với mỗi gen. Hoàn thành vào vở theo mẫu Bảng 40.1.
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b) Nếu các tế bào có xu hướng tiết kiệm tối đa để thực hiện chức năng sinh học thì mã di truyền gồm bao nhiêu ribonucleotide? Biết rằng có 20 loại amino acid cấu tạo nên protein.

- HS đọc thông tin phần I SGK/173, 174 về mã di truyền.
- GV chiếu Hình 40.1 SGK/174 Mã di truyền
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- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

Quan sát Hình 40.1 các codon cùng nghĩa (cùng mã hoá cho một loại amino acid hoặc các codon kết thúc) thường giống nhau về loại nucleotide tại vị trí nào của codon?

- HS đọc thông tin mục Em có biết SGK/174 về thí nghiệm giải mã di truyền.

Năm 1961, hai nhà khoa học là Marshall Warren Nirenberg và Johannes Heinrich Matthaei đã thiết kế thí nghiệm để giải mã di truyền. Thí nghiệm của họ được tóm tắt ở Hình 40.2.
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- HS rút ra kết luận về mã di truyền
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra kết luận về mã di truyền
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS rút ra kết luận về mã di truyền

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	I. Mã di truyền là gì.
- Mã di truyền là mật mã sinh học quy định thông tin về trình tự các amino acid trên chuỗi polypeptide được mã hoá bằng trình tự các nucleotide trên gene, qua phân tử trung gian mRNA. 
- Mỗi amino acid trên chuỗi polypeptide được mã hoá bởi một bộ ba ribonucleotide liền kề trên mRNA.
Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận nhóm:
a)

Bảng 40.1. Số loại mã di truyền tương ứng số lượng nucleotide (n) trong mã

Số nucleotide
trong mã (n)
Số loại mã có thể có
Số loại amino acid tối đa có thể được mã hóa
1
4 (41)

4

2
16 (42)

16

3
64 (43)

64

4
256 (44)

256

b) Nếu các tế bào có xu hướng tiết kiệm tối đa để thực hiện chức năng sinh học thì mã di truyền gồm 3 nucleotide: Có 20 loại amino acid, vậy cần có ít nhất 20 loại mã di truyền mã hóa (nếu mỗi mã di truyền mã hóa một amino acid), vậy với số loại mã tìm được trong bảng trên thì chỉ có 64 và 256 mã là thỏa mãn. Tuy nhiên, tế bào có xu hướng tiết kiệm tối đa nên số loại mã di truyền phù hợp là 64, tương ứng mỗi mã di truyền có 3 nucleotide.




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về mã di truyền quy đinh thành phần hoá học và cấu trúc của protein
a. Mục tiêu: 
- HS trả lời được câu hỏi của hoạt động nhóm.

- HS rút ra được kiến thức về mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein. 
b. Nội dung: 

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ học tập.

1. Quan sát Hình 40.3 cho biết mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc

của protein như thế nào.

2. Nêu ý nghĩa của đa dạng mã di truyền.

c. Sản phẩm

- HS rút ra kết luận về mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein. 
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin phần II SGK/175 về mã di truyền quy đinh thành phần hoá học và cấu trúc của protein
- GV chiếu Hình 39.2 SGK/175  mã di truyền quy đinh thành phần hoá học và cấu trúc của protein
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- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

1. Quan sát Hình 40.3 cho biết mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc

của protein như thế nào.

2. Nêu ý nghĩa của đa dạng mã di truyền.

- HS rút ra kết luận về mã di truyền quy đinh thành phần hoá học và cấu trúc của protein
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra kết luận về mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein. 
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra kết luận về mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein. 
Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận nhóm:

1, Mã di truyền sẽ quy định loại amino acid trên chuỗi polypeptide. Trình tự các mã di truyền (codon) trên mRNA sẽ quy định thành phần và trình tự amino acid trên chuỗi polypeptide, từ đó quy định thành phần hóa học và cấu trúc của protein.

2, Ý nghĩa của đa dạng mã di truyền: Mã di truyền đa dạng (64 mã di truyền) quy định 20 loại amino acid dẫn đến hiện tượng nhiều mã di truyền cùng mã hóa một amino aicd. Điều này có ý nghĩa trong trường hợp đột biến. Đột biến điểm thay thế một cặp nucleotide dẫn đến thay đổi mã bộ ba tương ứng. Trong trường hợp bộ ba ban đầu và bộ ba sau đột biến cùng quy định một amino aicd thì thành phần cấu trúc và chức năng của protein không bị thay đổi.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	II. Mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein
Mã di truyền quy định loại amino acid trong chuỗi polypeptide. Trình tự mã di truyền trên gene và bản phiên mã của gene (mRNA) quy định thành phần và trình tự amino acid trên chuỗi polypeptide, từ đó quy định thành phần và cấu trúc của protein.



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về quá trình dịch mã
a. Mục tiêu: 
- Diễn biến của quá trình dịch mã
b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

Đọc thông tin trên và quan sát Hình 40.4, trả lời các câu hỏi sau: 

1. Có những thành phần nào tham gia quá trình dịch mã? Nêu vai trò của mỗi thành phần trong quá trình dịch mã. 

2. Quá trình dịch mã gồm những giai đoạn nào? Mô tả khái quát diễn biến quá trình dịch mã. 

3. Dịch mã là gì?

c. sản phẩm

- HS cá nhân rút ra kết luận về quá trình dịch mã.
 d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin phần III SGK/175 về quá trình dịch mã
- GV chiếu Hình 40.4 SGK/175  các giai đoạn của quá trình dịch mã.
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- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

Đọc thông tin trên và quan sát Hình 40.4, trả lời các câu hỏi sau: 

1. Có những thành phần nào tham gia quá trình dịch mã? Nêu vai trò của mỗi thành phần trong quá trình dịch mã. 

2. Quá trình dịch mã gồm những giai đoạn nào? Mô tả khái quát diễn biến quá trình dịch mã. 

3. Dịch mã là gì?

- HS rút ra kết luận về quá trình dịch mã
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra kết luận về quá trình dịch mã.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra kết luận về quá trình dịch mã.

Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận nhóm:

1. Những thành phần và vai trò của chúng trong quá trình dịch mã là:

- mRNA: làm mạch khuôn, mang thông tin mã hóa chuỗi polypeptide.

- amino acid tự do trong môi trường nội bào: là nguyên liệu tổng hợp chuỗi polypeptide.

- tRNA: thực hiện chức năng “phiên dịch” mã di truyền trên mRNA (mang đúng loại amino acid tương ứng với bộ ba trên mRNA quy định).

- Ribosome: là nơi các tRNA đã được gắn amino acid đọc và giải mã các bộ ba, tại đây hình thành liên kết giữa các amino acid.

2. Quá trình dịch mã gồm các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1 (Mở đầu): Tiểu đơn vị bé của ribosome gắn với mRNA ở vị trí nhận biết đặc hiệu. Vị trí này nằm gần codon mở đầu. tRNA mang bộ ba đối mã với codon AUG và amino acid Met khớp bổ sung với codon mở đầu (AUG) trên mRNA. Tiểu đơn vị lớn của ribosome tiến vào khớp với tiểu đơn vị bé hình thành ribosome hoàn chỉnh sẵn sàng tổng hợp chuỗi polypeptide.

- Giai đoạn 2 (Kéo dài): tRNA mang bộ ba đối mã với codon thứ 2 và amino acid thứ nhất tương ứng khớp bổ sung với codon thứ 2 trên mRNA. Ribosome giữ vai trò như một khung đỡ amino acid cho đến khi một liên kết peptide được hình thành giữa amino acid Met và amino acid thứ nhất. Sau đó, ribosome dịch đi một codon, tRNA mang bộ ba đối mã với codon thứ 3 và amino acid thứ 2 tương ứng khớp bổ sung với codon thứ 3 trên mRNA, một liên kết peptide được hình thành giữa amino acid thứ nhất và amino acid thứ 2. Rồi ribosome lại dịch đi một codon. Cứ như vậy, ribosome dịch chuyển trên mRNA theo chiều 5’ → 3’, các tRNA chứa các bộ ba đối mã và amino acid tương ứng với codon trên mRNA tiếp tục tiến vào ribosome, hình thành liên kết peptide giữa các amino acid được mang đến.

- Giai đoạn 3 (Kết thúc): Khi ribosome chuyển dịch sang bộ ba kết thúc (UAA/ UAG / UGA) thì quá trình dịch mã ngừng lại, ribosome rời khỏi mRNA, giải phóng chuỗi polypeptide.

3. Dịch mã là quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide (protein) dựa trên trình tự nucleotide trên bản phiên mã của gene (mRNA).

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	III. Quá trình dịch mã.
- Dịch mã là quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide (protein) dựa trên trình tự nucleotide trên bản phiên mã của gene (mRNA).

- Trình tự mã di truyền trên mRNA được RNA vận chuyển (tRNA) dịch thành trình tự các amino acid trên chuỗi polypeptide. 
- Để thực hiện chức năng dịch mã, phân tử tRNA có bộ ba đối mã với mã di truyền trên mRNA, đồng thời vận chuyển loại amino acid tương ứng do mã di truyền trên mRNA quy định.




Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về sự biểu hiện của gene thành tính trạng
a. Mục tiêu: 
- Sự biểu hiện của gene thành tính trạng
b. Nội dung: 

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 
Dựa vào kiến thức đã học kết hợp quan sát Hình 40.5, thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Nêu tên và sản phẩm của quá trình 1, quá trình 2.

2. Giải thích mối quan hệ giữa gene (DNA), mRNA, protein và tính trạng.

c. Sản phẩm:

HS cá nhân rút ra kết luận về sự biểu hiện của gene thành tính trạng.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu Hình 40.5 SGK/176  Sơ đồ về mối quan hệ giữa gen và tính trạng
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- HS đọc thông tin phần IV.1 SGK/176 về mối quan hệ giữa gen và tính trạng
- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

Dựa vào kiến thức đã học kết hợp quan sát Hình 40.5, thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Nêu tên và sản phẩm của quá trình 1, quá trình 2.

2. Giải thích mối quan hệ giữa gene (DNA), mRNA, protein và tính trạng.

- HS rút ra kết luận về sự biểu hiện của gene thành tính trạng

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra kết luận về sự biểu hiện của gene thành tính trạng.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận nhóm:

1. Tên và sản phẩm của quá trình 1, 2:

 

Quá trình 1
Quá trình 2
Tên

Quá trình phiên mã

Quá trình dịch mã

Sản phẩm

mRNA

Chuỗi polypeptide (protein)

2. Mối quan hệ giữa gene (DNA), mRNA, protein và tính trạng: Trình tự các nucleotide trên mạch đơn của gene (DNA) quy định trình tự các nucleotide trên mRNA, trình tự các nucleotide trên mRNA quy định trình tự amino acid trên chuỗi polypeptide (protein), protein quy định tính trạng. Như vậy, trong tế bào, gene không trực tiếp hình thành tính trạng mà phải thông qua sự tương tác giữa các phân tử mRNA, protein và có thể chịu tác động của các nhân tố môi trường.
- HS rút ra kết luận về sự biểu hiện của gene thành tính trạng.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.
	IV - Mối quan hệ giữa gene và tính trạng

1. Sự biểu hiện của gene thành tính trạng

- Sơ đồ:
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- Mối quan hệ giữa gen và tính trạng: Trình tự các nucleotide trên mạch đơn của gene (DNA) quy định trình tự các nucleotide trên mRNA, trình tự các nucleotide trên mRNA quy định trình tự amino acid trên chuỗi polypeptide (protein), protein quy định tính trạng.



Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về ý nghĩa di truyền của mối quan hệ giữa  gene và tính trạng
a. Mục tiêu: 
- Ý nghĩa di truyền của mối quan hệ giữa gene và tính trạng. 
b. Nội dung: 

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ học tập: 
Dựa vào kiến thức về mối quan hệ giữa gene và tính trạng, cho biết khi muốn thay đổi một tính trạng ở một loài thực vật bằng tác nhân nhân tạo, có thể tác động vào quá trình nào.

c. Sản phẩm:

- HS rút ra ý nghĩa di truyền của mối quan hệ giữa gene và tính trạng.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin phần IV.2 SGK/176 về ý nghĩa di truyền của mối quan hệ giữa  gene và tính trạng

- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

Dựa vào kiến thức về mối quan hệ giữa gene và tính trạng, cho biết khi muốn thay đổi một tính trạng ở một loài thực vật bằng tác nhân nhân tạo, có thể tác động vào quá trình nào.

- HS rút ra kết luận về ý nghĩa di truyền của mối quan hệ giữa  gene và tính trạng

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS cá nhân rút ra ý nghĩa di truyền của mối quan hệ giữa gene và tính trạng.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận nhóm:

Vì gene quy định tính trạng nên khi muốn thay đổi một tính trạng ở một loài thực vật, thường sử dụng tác nhân nhân tạo tác động vào quá trình tái bản DNA
- HS rút ra ý nghĩa di truyền của mối quan hệ giữa gene và tính trạng.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chuẩn hoá và chốt kiến thức.

- HS đọc thông tin mục Em có biết SGK/177 về ý nghĩa di truyền của mối quan hệ giữa  gene và tính trạng

• Tính trạng của sinh vật do gene quy định, song có thể bị chi phối bởi các yếu tố của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể. Ví dụ: Một cây cẩm tú cầu sẽ có màu hoa khác nhau khi trồng ở những vùng đất có độ pH khác nhau. 

• Trong tế bào, hầu hết các gene có sản phẩm phiên mã tham gia dịch mã tạo chuỗi polypeptide. Tuy vậy, có một số nhóm gene (như các gene mã hoá tRNA) có sản phẩm phiên mã không được dịch mã. ở đây, sản phẩm được gene mã hoá không phải protein mà là RNA.

- HS hệ thống lại các nội dung chính của bài bằng sơ đồ tư duy
- HS thực hiện mục Em có thể SGK/177 ở nhà
	2. Ý nghĩa di truyền của mối quan hệ giữa  gene và tính trạng

- Gene quy định tính trạng của cơ thể.

- Sự tác động của các nhân tố bên trong tế bào hoặc môi trường bên ngoài lên các quá trình biểu hiện gene thành tính trạng có thể dẫn đến làm thay đổi tính trạng ở sinh vật. 
- Trong tế bào của mỗi cơ thể có chứa hàng nghìn đến hàng vạn gene quy định hệ thống các tính trạng của tế bào và của cơ thể. 
- Đó chính là cơ sở di truyền học của sự đa dạng về tính trạng ở các loài sinh vật.



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học làm được một số bài tập tự luận.

b. Nội dung: HS hoạt động nhóm làm một số bài tập tự luận.

c. Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

d Tổ chức thực hiện: 

* Giao nhiệm vụ học tập

GV: Cho HS hoạt động nhóm làm một số bài tập tự luận.
Bài tập tiết 1:

Bài tập 1: Hãy xác định trình tự các amino acid được mã hóa bởi phân tử mRNA sau đây:     5’-AUGGGGCGUAAACCCGUCCUGGGAUGA-3’

Hướng dẫn giải:
Cứ  3 nucleotide liên tiếp trên mRNA quy định một amino acid trên chuỗi polypeptide và chiều đọc mã di truyền là chiều 5’ → 3’. Do đó, đối chiếu bảng mã di truyền, ta có trình tự các amino acid được mã hóa bởi phân tử mRNA trên là: Met-Gly-Arg-Lys-Pro-Val-Leu-Gly.

Bài tập 2: Một đoạn phân tử mRNA có trình tự như sau:

                               5’-AUGGCUCUCAGGAAAUUU-3’

Hãy xác định trình tự amino acid trên chuỗi polypeptide.

Hướng dẫn giải:
Cứ  3 nucleotide liên tiếp trên mRNA quy định một amino acid trên chuỗi polypeptide và chiều đọc mã di truyền là chiều 5’ → 3’. Do đó, đối chiếu bảng mã di truyền, ta có trình tự amino acid trên chuỗi polypeptide trên là: Met-Ala-Leu-Arg-Lys-Phe.

Bài tập tiết 2:
Bài tập 1: Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Quá trình dịch mã đóng vai trò gì trong tế bào?

b) Hãy mô tả mối liên hệ giữa mRNA, tRNA và chuỗi polypeptide.

Hướng dẫn giải:
a) Quá trình dịch mã đóng vai trò giải mã thông tin di truyền trong các bộ ba của mRNA thành chuỗi polypeptide, hình thành nên các tính trạng của cơ thể.

b) Mối liên hệ giữa mRNA, tRNA và chuỗi polypeptide:

- mRNA giữ vai trò là mạch khuôn mang thông tin di truyền từ DNA dưới dạng các codon quy định trình tự amino acid trong chuỗi polypeptide.

- tRNA giữ vai trò như “người phiên dịch” thông tin di truyền trên mRNA thành chuỗi polypeptide bằng cách khi anticodon trên tRNA khớp bổ sung với một codon trên mRNA thì một amino acid được đặt vào đúng vị trí của chuỗi polypeptide.

Bài tập tiết 3:

Bài tập 1: Hãy cho biết mối quan hệ giữa gene và protein trong việc biểu hiện các tính trạng ở sinh vật. Viết sơ đồ minh họa dạng chữ.

Hướng dẫn giải:
- Mối quan hệ giữa gene và protein trong việc biểu hiện các tính trạng ở sinh vật: Trình tự các nucleotide trên mạch đơn của gene (DNA) quy định trình tự các nucleotide trên mRNA thông qua quá trình phiên mã, trình tự các nucleotide trên mRNA quy định trình tự amino acid trên chuỗi polypeptide (protein) thông qua quá trình dịch mã, protein biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. Như vậy, trong tế bào, gene không trực tiếp hình thành tính trạng mà phải thông qua sự tương tác giữa các phân tử mRNA, protein và có thể chịu tác động của các nhân tố môi trường.

- Sơ đồ minh họa dạng chữ mối quan hệ giữa gene và protein trong việc biểu hiện các tính trạng ở sinh vật:
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Bài tập 2: Hãy cho biết những nguyên dẫn đến sự khác nhau về kiểu hình ở các cá thể ruồi giấm trong hình ảnh dưới đây.
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Hướng dẫn giải:
Cơ sở dẫn đến sự khác nhau về kiểu hình ở các cá thể ruồi giấm là:

- Mỗi loài sinh vật có hệ gene đặc trưng.

- Các cá thể cùng loài có thể mang các allele khác nhau của cùng một gene.

- Các gene khác nhau quy định các protein khác nhau, từ đó, biểu hiện thành các tính trạng khác nhau.

Bài tập 3: Tại sao gene bị đột biến có thể làm thay đổi tính trạng của cơ thể sinh vật?

Hướng dẫn giải:
Gene bị đột biến có thể làm thay đổi tính trạng của cơ thể sinh vật vì:

- Trình tự các nucleotide trên gene quy định trình tự các nucleotide trên phân tử mRNA thông qua quá trình phiên mã. Trình tự nucleotide trên phân tử mRNA được dịch mã thành trình tự các amino acid trên phân tử protein. Protein biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

- Khi gene bị đột biến, trình tự các nucleotide trên gene bị thay đổi dẫn đến thay đổi trình tự các nucleotide trên mRNA, từ đó có thể dẫn đến thay đổi trình tự amino acid trên phân tử protein. Phân tử protein bị biến đổi cấu trúc khiến chức năng sinh học của phân tử protein bị biến đổi hay nói cách khác là làm thay đổi tính trạng của cơ thể sinh vật.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm làm một số bài tập tự luận.
- GV theo dõi, đôn đốc hỗ trợ HS nếu cần

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

a. Mục tiêu: HS vận dụng hiểu biết về quá trình tổng hợp protein để làm được bài tập về quá trình tổng hợp protein.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm vận dụng kiến thức để làm bài tập.
c. Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập
GV cho HS hoạt động nhóm làm bài tập: 
Bài tập: Một nhà khoa học tổng hợp phân tử mRNA nhân tạo với vùng mã hóa protein chứa 1 500 nucleotide (bao gồm cả mã mở đầu và mã kết thúc). Nhà khoa học thực hiện phản ứng dịch mã phân tử mRNA mới tổng hợp trong tế bào vi khuẩn E. coli. Hãy cho biết:

a) Chuỗi polypeptide được dịch mã có bao nhiêu amino acid?

b) Nếu thực hiện dịch mã trong ống nghiệm, ngoài phân tử mRNA, chúng ta cần bổ sung những thành phần nào vào môi trường để quá trình dịch mã có thể diễn ra thành công?

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS hoạt động nhóm làm bài tập, GV hỗ trợ HS nếu cần.     
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả, HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Gợi ý trả lời câu hỏi hoạt động nhóm:

a) Số amino acid có trong chuỗi polypeptide được dịch mã là:

            (1500 : 3) – 1 bộ ba kết thúc = 499 (amino acid)

b) Ngoài phân tử mRNA, để thực hiện quá trình dịch mã trong ống nghiệm, chúng ta cần bổ sung các thành phần sau vào môi trường:

- Ribosome (Ribosome là nơi các tRNA đã được gắn amino acid đọc và giải mã các bộ ba, tại đây hình thành liên kết giữa các amino acid).

- Amino acid (Amino acid là nguyên liệu để tạo thành polypeptide trong quá trình dịch mã).

- tRNA tương ứng (tRNA có vai trò vận chuyển đúng loại amino acid tương ứng với bộ ba trên mRNA quy định).

- Các loại enzyme hình thành liên kết gắn các amino acid với nhau và gắn amino acid với tRNA.

- Năng lượng ATP để hoạt hóa amino acid.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: nhận xét, đánh giá và chối nội dung kiến thức.

Hướng dẫn HS tự học ở nhà:

- Học thuộc nội dung bài 40.
- Hoàn thành các bài tập bài 40 trong SBT vào vở bài tập.
- Đọc trước bài 41: Đột biến gene 
